
TT MMH TÊN MÔN H ỌC LOẠI HP TC LỚP SV Đ.K MÃ GV TÊN GV

1 ACAD321245_04CLC CAD trong kỹ thuật điện nâng cao LT 2 13142CLS 0 2110 Ánh

2 BMSY322045_01CLC Hệ thống BMS LT 2 13142CLS 0 2110 Ánh

3 PAEE321845_03CLC Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng LT 2 13142CLS 0 1178 Cường

4 RENE321745_01CLC Năng lượng tái tạo LT 2 12142CLS 6 1178 Cường

5 1145110_01CLC Anh văn chuyên ngành (Điện) LT 3 11142CLS 2 0395 Thới

6 ELMA340344_05CLC Máy điện LT 4 14142CLS 3 1024 Thắng

7 ACSY330346_02CLC Hệ thống điều khiển tự động LT 3 14142CLS 4 9988 Nhơn

8 EEEN234062_02CLC Kỹ thuật điện - điện tử LT 3 14147CL1 1 0046 Thái

9 EEEN234062_09CLC Kỹ thuật điện - điện tử LT 3 15145CL6 7 9260 Đan

10 ADMI320763_02CLC Vi xử lý nâng cao LT 2 13141CLDT2 4 7040 Hoàn

11 MPAU320729_02CLC Tự động hóa quá trình sản xuất (CĐT, KTCK) LT 2 14144CL2 6 9932 Huy

12 EDDG230120_06CLC Hình họa - Vẽ kỹ thuật (CK) LT 3 15150CL2 9 1123 Trí

13 STMA231323_03CLC Sức bền vật liệu (CKM) LT 3 15143CL3 8 9181 Phong

14 FUME130221_02CLC Cơ học cơ sở LT 3 13149CLS 10 1112 Tân

15 ENVI320921_06CLC Dao động trong kỹ thuật (Cơ khí) LT 2 13143CL2 4 2004 Huynh

16 ENGL530537_02CLC Anh văn 5 LT 3 14110CL1, 14141CLVT 2 0663 Tín

17 ENGL230237_09CLC Anh văn 2 LT 3 15125CLS 6 0222 Hoa

18 PHYS110702_25CLC Thí nghiệm vật lý 2 TH 1 15151CL2 - nhom 1 5 9267 Huân

19 PHYS110702_26CLC Thí nghiệm vật lý 2 TH 1 15151CL2 - nhom 2 8 9267 Huân

20 MATH130101_30CLC Toán cao cấp A1 LT 3 15127CLS 10 0079 Huệ
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